	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh về: 
+ Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng.
		Bài 1. Lược sử công cụ tính toán.
+ Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
		Bài 2. Thông tin trong môi trường số.
Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số.
+ Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
Bài 4. Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
+ Chủ đề 4: Ứng dụng tin học.
Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế.
- Kiểm tra kiến thức của học sinh từ đó đánh giá lại chất lượng dạy và học nhằm rút kinh nghiệm trong việc dạy học.
2. Năng lực:
- NL giải quyết vấn đề, NL quan sát, NL tư duy, NL tổng hợp kiến thức, NL CNTT,…
3. Phẩm chất: 
- Học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, làm việc nghiêm túc, cần cù, trung thực, ...


II. Ma trận đề kiểm tra
	
Mạch kiến thức
	Năng lực
	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Lược sử công cụ tính toán
	NLb: Ứng xử trong MTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT VÀ TT 
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Thông tin trong môi trường số
	NLb: Ứng xử trong MTS
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT VÀ TT 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	TH: Khai thác thông tin số
	NLb: Ứng xử trong MTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT VÀ TT 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	ĐĐ và VH trong sử dụng công nghệ KTS
	NLb: Ứng xử trong MTS
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT VÀ TT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
	NLb: Ứng xử trong MTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT VÀ TT 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Tổng
	12
	3
	5
	
	
	
	1
	
	1

	
	20
	2
	3


III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)




BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: TIN HỌC 8- THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	Máy tính và cộng đồng
	Lược sử công cụ tính toán
	Nhận biết:
- Nhận biết được Pascal là người đầu tiên sáng tạo ra máy tính cơ học.
- Nhận biết được có 5 thế hệ máy tính trong lịch sử máy tính điện tử.
Thông hiểu:
- Nêu được ví dụ cho thấy máy tính làm thay đổi sâu sắc cuộc sống của con người.
	I. 1-3



	I. 5, 6, 10
II. 2


	

	
10
2.5đ

	Tổ chức lưu trữ, tim kiếm và trao đổi thông tin
	Thông tin trong môi trường số
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số đặc điểm của thông tin số.
Thông hiểu:
- Tầm quan trọng của thông tin đáng tin cậy
Vận dụng:
- Đánh giá được thông tin như thế nào là đáng tin cậy
	I.7-9, 16


	II. 1db


	I.11, 15
II. 1ac

	2.5đ

	
	TH: khai thác thông tin trong môi trường số
	Nhận biết:
- Biết các đặc điểm của thông tin số
Thông hiểu:
- Khai thác được thông tin số
	I. 12, 17


	I. 14


	
	0.75đ

	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ KTS
	Nhận biết:
- Xác định được các hành động vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
- Xác định được các hành động không vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
- Giải quyết được 1 số tình huống khi nhận được thông tin sai lệch trên mạng.
- Xác định được nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng.
Thông hiểu:
- Sửa các câu để được một hành động không vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
	I.13



	I. 19, 20
   III. 2


	


	1.75đ

	Ứng dụng tin học
	Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
	Nhận biết:
- Phân biệt địa chỉ trương đối, địa chỉ tuyệt đối
Vận dụng
- Nhập được công thức tính tổng số giờ
	I. 4, 18


	

	III. 1ab

	2.5đ

	Tổng
	12
3đ
	9
4đ
	4
3đ
	25
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


                           (Đề gồm 03 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút 
 Ngày kiểm tra: 31 /10/ 2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
[bookmark: _Hlk180306419]Câu 1. Tên của một trong những chiếc máy tính đầu tiên là gì?
A. Pascal.							C. Newton.
B. Pascaline.							D. Babbage.
Câu 2. Hãy sắp xếp các thế hệ công cụ tính toán sau theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới:  a) Máy tính điện tử; b) Máy tính cơ học; c) Công cụ thủ công.
A. a→b→c.							C. c→b→a.
B. b→c→a.							D. c→a→b.
Câu 3. Máy tính được Babbage thiết kế để làm gì?
A. Thực hiện phép cộng.		       			C. Thực hiện phép trừ.
B. Thực hiện bốn phép tính số học.	           	            	D. Tính toán ngoài bốn phép tính số học.
Câu 4. Cách chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối là”
A. Nhấn phím $.						B. Nhấn phím F4.
C. Nhấn phím F2.						D. Nhấn phím F8.
Câu 5. Máy tính điện tử có mấy thế hệ?
A. Ba thế hệ	.						C. Năm thế hệ.
B. Bốn thế hệ.							D. Hai thế hệ
Câu 6. Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A. Thế hệ đầu tiên.						C. Thế hệ thứ ba.
B. Thế hệ thứ hai.						D. Thế hệ thứ tư.
Câu 7. Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ chấm sau: “Thông tin số dễ dàng được nhân bản và … nhưng khó bị xóa bỏ hoàn toàn”
A. Lan truyền.							C. Chỉnh sửa.
B. Truy cập.							D. Gửi đi.
Câu 8. Yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố cơ bản để nhận biết về độ tin cậy của thông tin trên Internet?	
A. Trích dẫn							C. Mục đích của bài viết
B. Tác giả							D. Lượt xem
Câu 9. Em hãy chọn phương án ghép đúng:
Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,………
A. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
B. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
D. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy
Câu 10. Các máy tính thế hệ thứ nhất có kích thước?
A. Nhỏ (như máy tính để bàn)
B. Rất nhỏ (như máy tính cầm tay)
C. Rất lớn (thường chiếm một căn phòng)
D. Lớn (bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ)
Câu 11. Đâu là thông tin không đáng tin cậy?
A. Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối.
B. Thông tin từ tổ chức hoặc cá nhân uy tín có thẩm quyền.
C. Thông tin có chứng cứ xác thực, độ tin cậy cao.
D. Thông tin mới cập nhật, có chứng cứ xác thực từ cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền.
Câu 12. “….. từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải sẽ có độ tin cậy cao hơn”. Cụm từ thích hợp để điền vào …. là
A. Tác giả            B. Tính cập nhật             C. Nguồn thông tin             D. Trích dẫn
Câu 13. Hành vi nào sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số ?
A. Chụp ảnh ở nơi không cho phép	      		  B. Ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện
C. Quay phim trong rạp chiếu phim	       	 	  D. Đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội
Câu 14. Chọn phương án sai:
Để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề đặt ra, ta cần căn cứ vào:
A. Nguồn thông tin, tác giả của bài viết.
B. Mục đích của bài viết.
C. Tính cập nhật của bài viết.
D. Số lượt chia sẻ, bình luận, thích (like) bài viết.
Câu 15. Loại thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn?
A. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin.
B. Thông tin đã được kiểm chứng.
C. Nguồn thông tin không rõ ràng.
D. Thông tin phù hợp với nội dung trình bày.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bất cứ ai cũng có thể xuất bản thông tin trên Internet.
B. Bạn không bao giờ nên tin bất cứ điều gì bạn đọc trực tuyến.
C. Không cần phải kiểm tra lại thông tin từ các trang web tin tức.
D. Chỉ có hai loại thông tin: hoàn toàn đáng tin cậy hoặc hoàn toàn bịa đặt.
Câu 17. Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở Châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
B. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ.
C. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Phi.
D. Nguồn tin từ diễn đàn Bóng đá Việt Nam.
Câu 18. Địa chỉ tuyệt đối có đặc điểm:
A. Không thay đổi khi sao chép công thức.
B. Thay đổi theo từng phần mềm.
C. Thay đổi khi sao chép công thức
D. Thay đổi khi di chuyển.
Câu 19. Theo em những việc nào dưới đây là nên làm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
A. Ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
B. Liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ trao đổi trực tiếp với người khác.
C. Nói trong phòng đọc của thư viện rạp chiếu phim.
D. Chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt điện thoại khi đang ở trong lớp học, buổi học…
[bookmark: _Hlk180306687]

Câu 20. Hành động nào dưới đây là biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Sử dụng mạng internet để tìm hiểu về môn lịch sử và địa lý.
B. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
C. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường.
D. Sáng tác một bài thơ về lớp và gửi bạn bè cùng đọc.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Một số quan điểm về thông tin trong môi trường số như sau:
a) Thông tin từ cơ quan chính phủ đáng tin cậy hơn thông tin trên các diễn đàn hay trang web của doanh nghiệp.
b) Thông tin số có thể được chia sẻ thông qua: thư điện tử, mạng xã hội, không gian lưu trữ dung chung...
c) Google là công cụ duy nhất hỗ trợ tìm kiếm, truy cập, lưu trữ, xử lí và chia sẻ thông tin số.
d) Thông tin số có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí.
Câu 2 (1 điểm). Có một số ý kiến về lịch sử công cụ tính toán sau:
a) Một trong những công cụ tính toán sớm nhất là bàn tính.
b) Theo nguyên lí của Von Neumann, cấu trúc của máy tính gồm bộ xử lí, các cổng kết nối với thiết bị vào ra và đường truyền giữa các bộ phận đó.
c) Máy tính điện tử thế hệ thứ nhất có kích thước nhỏ, có thể đặt trên bàn.
d) Máy tính điện tử thế hệ thứ năm có kích thước nhỏ, có thể mang theo người.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
a. Viết công thức tính để tính TỔNG GIỜ của nhân viên Lê Lan Anh và Hoàng Huy Tuấn dựa trên SỐ GIỜ và SỐ NGÀY), biết rằng:  Tổng giờ = Số giờ * Số ngày.
b. Viết công thức thành tiền của Nguyễn Văn Ấn, biết rằng: 
Thành tiền = Tổng giờ * Đơn giá (Lưu tại ô F3).

Câu 2 (1 điểm). Những điều nào cần lưu ý để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?

-----------------------HẾT---------------------
- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	[bookmark: _Hlk211918492]UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


                 Mã đề 801 (Đề gồm 03 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút 
 Ngày kiểm tra: 31 /10/ 2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bạn không bao giờ nên tin bất cứ điều gì bạn đọc trực tuyến.
B. Bất cứ ai cũng có thể xuất bản thông tin trên Internet.
C. Không cần phải kiểm tra lại thông tin từ các trang web tin tức.
D. Chỉ có hai loại thông tin: hoàn toàn đáng tin cậy hoặc hoàn toàn bịa đặt.
Câu 2. Các máy tính thế hệ thứ nhất có kích thước?
A. Rất nhỏ (như máy tính cầm tay)
B. Nhỏ (như máy tính để bàn)
C. Lớn (bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ)
D. Rất lớn (thường chiếm một căn phòng)
Câu 3. Máy tính được Babbage thiết kế để làm gì?
A. Thực hiện phép trừ.			 			B. Thực hiện phép cộng.
C. Thực hiện bốn phép tính số học.      			D. Tính toán ngoài bốn phép tính số học.
Câu 4. Địa chỉ tuyệt đối có đặc điểm:
A. Không thay đổi khi sao chép công thức.
B. Thay đổi theo từng phần mềm.
C. Thay đổi khi sao chép công thức
D. Thay đổi khi di chuyển.
Câu 5. Em hãy chọn phương án ghép đúng:
Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,………
A. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
B. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
C. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
D. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
Câu 6. Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ chấm sau: “Thông tin số dễ dàng được nhân bản và … nhưng khó bị xóa bỏ hoàn toàn”
A. Gửi đi.		B. Chỉnh sửa.				C. Lan truyền.			D. Truy cập.
Câu 7. Hành vi nào sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số ?
A. Quay phim trong rạp chiếu phim 				B. Chụp ảnh ở nơi không cho phép
C. Ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện 			D. Đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội
Câu 8. Chọn phương án sai:	
Để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề đặt ra, ta cần căn cứ vào:
A. Số lượt chia sẻ, bình luận, thích (like) bài viết.
B. Nguồn thông tin, tác giả của bài viết.
C. Mục đích của bài viết.
D. Tính cập nhật của bài viết.
Câu 9. “….. từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải sẽ có độ tin cậy cao hơn”. Cụm từ thích hợp để điền vào …. là
A. Tính cập nhật		B. Trích dẫn			C. Tác giả		D. Nguồn thông tin
Câu 10. Máy tính điện tử có mấy thế hệ?
A. Bốn thế hệ.			B. Ba thế hệ.		  	C. Năm thế hệ.		D. Hai thế hệ
Câu 11. Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A. Thế hệ thứ hai.		B. Thế hệ thứ ba.		C. Thế hệ đầu tiên.	       D. Thế hệ thứ tư.
Câu 12. Cách chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối là”
A. Nhấn phím $.						B. Nhấn phím F4.
C. Nhấn phím F2.						D. Nhấn phím F8.
Câu 13. Hành động nào dưới đây là biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường.
B. Sử dụng mạng internet để tìm hiểu về môn lịch sử và địa lý.
C. Sáng tác một bài thơ về lớp và gửi bạn bè cùng đọc.
D. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
Câu 14. Loại thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn?
A. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin.
B. Nguồn thông tin không rõ ràng.
C. Thông tin đã được kiểm chứng.
D. Thông tin phù hợp với nội dung trình bày.
Câu 15. Đâu là thông tin không đáng tin cậy?
A. Thông tin từ tổ chức hoặc cá nhân uy tín có thẩm quyền.
B. Thông tin có chứng cứ xác thực, độ tin cậy cao.
C. Thông tin mới cập nhật, có chứng cứ xác thực từ cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền.
D. Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối.
Câu 16. Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở Châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A. Nguồn tin từ diễn đàn Bóng đá Việt Nam.
B. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Phi.
C. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
D. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ.
Câu 17. Yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố cơ bản để nhận biết về độ tin cậy của thông tin trên Internet?
A. Trích dẫn							B. Tác giả
C. Mục đích của bài viết					D. Lượt xem
Câu 18. Tên của một trong những chiếc máy tính đầu tiên là gì?
A. Newton.			B. Babbage.			C. Pascaline.			D. Pascal.
Câu 19. Theo em những việc nào dưới đây là nên làm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
A. Ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
B. Chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt điện thoại khi đang ở trong lớp học, buổi học…
C. Liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ trao đổi trực tiếp với người khác.
D. Nói trong phòng đọc của thư viện rạp chiếu phim.
Câu 20. Hãy sắp xếp các thế hệ công cụ tính toán sau theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới:
a) Máy tính điện tử; b) Máy tính cơ học; c) Công cụ thủ công.
A. c→a→b.		 	B. a→b→c.		 	C. b→c→a.			D. c→b→a.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Một số quan điểm về thông tin trong môi trường số như sau:
a) Google là công cụ duy nhất hỗ trợ tìm kiếm, truy cập, lưu trữ, xử lí và chia sẻ thông tin số.
b) Thông tin số có thể được chia sẻ thông qua: thư điện tử, mạng xã hội, không gian lưu trữ dung chung…
c) Thông tin từ cơ quan chính phủ đáng tin cậy hơn thông tin trên các diễn đàn hay trang web của doanh nghiệp.
d) Thông tin số có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí.
Câu 2 (1 điểm). 
a) Một trong những công cụ tính toán sớm nhất là bàn tính.
b) Máy tính điện tử thế hệ thứ nhất có kích thước nhỏ, có thể đặt trên bàn.
c) Theo nguyên lí của Von Neumann, cấu trúc của máy tính gồm bộ xử lí, các cổng kết nối với thiết bị vào ra và đường truyền giữa các bộ phận đó.
d) Máy tính điện tử thế hệ thứ năm có kích thước nhỏ, có thể mang theo người.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
a. Viết công thức tính để tính TỔNG GIỜ của nhân viên Nguyễn Văn Ấn và Bùi Xuân Ánh dựa trên SỐ GIỜ và SỐ NGÀY), biết rằng: 
Tổng giờ = Số giờ * Số ngày.
b. Viết công thức thành tiền của Lê Lan Anh, biết rằng: 
Thành tiền = Tổng giờ * Đơn giá (Lưu tại ô F3).

Câu 2 (1 điểm). Những điều nào cần lưu ý để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?

-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. “….. từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải sẽ có độ tin cậy cao hơn”. Cụm từ thích hợp để điền vào …. là
A. Tính cập nhật		B. Trích dẫn		C. Nguồn thông tin			D. Tác giả
Câu 2. Hành vi nào sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số ?
A. Ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện.			 B. Đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội.
C. Chụp ảnh ở nơi không cho phép.				 D. Quay phim trong rạp chiếu phim.
Câu 3. Địa chỉ tuyệt đối có đặc điểm:
A. Không thay đổi khi sao chép công thức. 			B. Thay đổi theo từng phần mềm.
C. Thay đổi khi sao chép công thức.				 D. Thay đổi khi di chuyển.
Câu 4. Các máy tính thế hệ thứ nhất có kích thước?
A. Rất nhỏ (như máy tính cầm tay)
B. Lớn (bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ)
C. Rất lớn (thường chiếm một căn phòng)
D. Nhỏ (như máy tính để bàn)
Câu 5. Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A. Thế hệ thứ ba.		B. Thế hệ thứ tư.		C. Thế hệ thứ hai.	      D. Thế hệ đầu tiên.
Câu 6. Tên của một trong những chiếc máy tính đầu tiên là gì?
A. Pascaline.			B. Pascal.			C. Newton.			D. Babbage.
Câu 7. Cách chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối là”
A. Nhấn phím $.						B. Nhấn phím F4.
C. Nhấn phím F2.						D. Nhấn phím F8
Câu 8. Loại thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn?
A. Thông tin đã được kiểm chứng.
B. Thông tin phù hợp với nội dung trình bày.
C. Nguồn thông tin không rõ ràng.
D. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin.
Câu 9. Em hãy chọn phương án ghép đúng:
Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,………
A. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
B. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
D. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có hai loại thông tin: hoàn toàn đáng tin cậy hoặc hoàn toàn bịa đặt.
B. Không cần phải kiểm tra lại thông tin từ các trang web tin tức.
C. Bất cứ ai cũng có thể xuất bản thông tin trên Internet.
D. Bạn không bao giờ nên tin bất cứ điều gì bạn đọc trực tuyến.
Câu 11. Máy tính được Babbage thiết kế để làm gì?
A. Thực hiện bốn phép tính số học.			  	            B. Thực hiện phép cộng.
C. Tính toán ngoài bốn phép tính số học. 		             	D. Thực hiện phép trừ.
Câu 12. Hành động nào dưới đây là biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
B. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường.
C. Sử dụng mạng internet để tìm hiểu về môn lịch sử và địa lý.
D. Sáng tác một bài thơ về lớp và gửi bạn bè cùng đọc.
Câu 13. Yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố cơ bản để nhận biết về độ tin cậy của thông tin trên Internet?
A. Lượt xem							B. Mục đích của bài viết
C. Trích dẫn							D. Tác giả
Câu 14. Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ chấm sau: “Thông tin số dễ dàng được nhân bản và … nhưng khó bị xóa bỏ hoàn toàn”
A. Lan truyền.			B. Chỉnh sửa.			C. Gửi đi.			D. Truy cập.
Câu 15. Đâu là thông tin không đáng tin cậy?
A. Thông tin mới cập nhật, có chứng cứ xác thực từ cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền.
B. Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối.
C. Thông tin từ tổ chức hoặc cá nhân uy tín có thẩm quyền.
D. Thông tin có chứng cứ xác thực, độ tin cậy cao.
Câu 16. Chọn phương án sai:
Để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề đặt ra, ta cần căn cứ vào:
A. Tính cập nhật của bài viết.
B. Nguồn thông tin, tác giả của bài viết.
C. Số lượt chia sẻ, bình luận, thích (like) bài viết.
D. Mục đích của bài viết.
Câu 17. Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở Châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Phi.
B. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
C. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ.
D. Nguồn tin từ diễn đàn Bóng đá Việt Nam.
Câu 18. Máy tính điện tử có mấy thế hệ?
A. Năm thế hệ.			B. Bốn thế hệ.			C. Hai thế hệ		      D. Ba thế hệ
Câu 19. Hãy sắp xếp các thế hệ công cụ tính toán sau theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới:
a) Máy tính điện tử; b) Máy tính cơ học; c) Công cụ thủ công.
A. a→b→c.			B. b→c→a.			C. c→b→a.			D. c→a→b.
Câu 20. Theo em những việc nào dưới đây là nên làm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
A. Nói trong phòng đọc của thư viện rạp chiếu phim.
B. Ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
C. Chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt điện thoại khi đang ở trong lớp học, buổi học…
D. Liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ trao đổi trực tiếp với người khác.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Một số quan điểm về thông tin trong môi trường số như sau:
a) Thông tin từ cơ quan chính phủ đáng tin cậy hơn thông tin trên các diễn đàn hay trang web của doanh nghiệp.
b) Google là công cụ duy nhất hỗ trợ tìm kiếm, truy cập, lưu trữ, xử lí và chia sẻ thông tin số.
c) Thông tin số có thể được chia sẻ thông qua: thư điện tử, mạng xã hội, không gian lưu trữ dung chung…
d) Thông tin số có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí.
Câu 2 (1 điểm). Có một số ý kiến về lịch sử công cụ tính toán sau:
a) Máy tính điện tử thế hệ thứ năm có kích thước nhỏ, có thể mang theo người.
b) Theo nguyên lí của Von Neumann, cấu trúc của máy tính gồm bộ xử lí, các cổng kết nối với thiết bị vào ra và đường truyền giữa các bộ phận đó.
c) Máy tính điện tử thế hệ thứ nhất có kích thước nhỏ, có thể đặt trên bàn.
d) Một trong những công cụ tính toán sớm nhất là bàn tính.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
a. Viết công thức tính để tính TỔNG GIỜ của nhân viên Trần Thị Lan và Lê Nhã Uyên dựa trên SỐ GIỜ và SỐ NGÀY), biết rằng: 
Tổng giờ = Số giờ * Số ngày.
b. Viết công thức thành tiền của Hoàng Huy Tuấn, biết rằng: 
Thành tiền = Tổng giờ * Đơn giá (Lưu tại ô F3).

Câu 2 (1 điểm). Những điều nào cần lưu ý để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?

-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Theo em những việc nào dưới đây là nên làm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
A. Chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt điện thoại khi đang ở trong lớp học, buổi học…
B. Ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
C. Liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ trao đổi trực tiếp với người khác.
D. Nói trong phòng đọc của thư viện rạp chiếu phim.
Câu 2. Máy tính được Babbage thiết kế để làm gì?
A. Thực hiện bốn phép tính số học. 				B. Tính toán ngoài bốn phép tính số học.
C. Thực hiện phép trừ. 					D. Thực hiện phép cộng.
Câu 3. Tên của một trong những chiếc máy tính đầu tiên là gì?
A. Pascaline.			B. Babbage.			C. Pascal.			D. Newton.
Câu 4. Địa chỉ tuyệt đối có đặc điểm:
A. Không thay đổi khi sao chép công thức. 			B. Thay đổi theo từng phần mềm.
C. Thay đổi khi sao chép công thức. 				D. Thay đổi khi di chuyển.
Câu 5. Cách chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối là”
A. Nhấn phím $.						B. Nhấn phím F4.
C. Nhấn phím F2.						D. Nhấn phím F8
Câu 6. Loại thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn?
A. Thông tin đã được kiểm chứng.
B. Thông tin phù hợp với nội dung trình bày.
C. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin.
D. Nguồn thông tin không rõ ràng.
Câu 7. Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở Châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A. Nguồn tin từ diễn đàn Bóng đá Việt Nam.
B. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ.
C. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Phi.
D. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
Câu 8. Hãy sắp xếp các thế hệ công cụ tính toán sau theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới:
a) Máy tính điện tử; b) Máy tính cơ học; c) Công cụ thủ công.
A. b→c→a.			B. c→a→b.			C. c→b→a.			D. a→b→c.
Câu 9. Máy tính điện tử có mấy thế hệ?
A. Ba thế hệ.		B. Hai thế hệ			C. Bốn thế hệ.			  D. Năm thế hệ.
Câu 10. Hành vi nào sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số ?
A. Chụp ảnh ở nơi không cho phép. 				B. Đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội
C. Quay phim trong rạp chiếu phim. 				D. Ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện


Câu 11. Hành động nào dưới đây là biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
B. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường.
C. Sử dụng mạng internet để tìm hiểu về môn lịch sử và địa lý.
D. Sáng tác một bài thơ về lớp và gửi bạn bè cùng đọc.
Câu 12. Các máy tính thế hệ thứ nhất có kích thước?
A. Lớn (bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ)
B. Nhỏ (như máy tính để bàn)
C. Rất lớn (thường chiếm một căn phòng)
D. Rất nhỏ (như máy tính cầm tay)
Câu 13. Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A. Thế hệ thứ ba.		B. Thế hệ đầu tiên.		C. Thế hệ thứ tư.	      D. Thế hệ thứ hai.
Câu 14. Yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố cơ bản để nhận biết về độ tin cậy của thông tin trên Internet?
A. Tác giả							B. Mục đích của bài viết
C. Trích dẫn							D. Lượt xem
Câu 15. Chọn phương án sai:
Để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề đặt ra, ta cần căn cứ vào:
A. Nguồn thông tin, tác giả của bài viết.
B. Số lượt chia sẻ, bình luận, thích (like) bài viết.
C. Mục đích của bài viết.
D. Tính cập nhật của bài viết.
Câu 16. “….. từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải sẽ có độ tin cậy cao hơn”. Cụm từ thích hợp để điền vào …. là	
A. Nguồn thông tin			B. Trích dẫn		 C. Tính cập nhật		D. Tác giả
Câu 17. Đâu là thông tin không đáng tin cậy?
A. Thông tin từ tổ chức hoặc cá nhân uy tín có thẩm quyền.
B. Thông tin mới cập nhật, có chứng cứ xác thực từ cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền.
C. Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối.
D. Thông tin có chứng cứ xác thực, độ tin cậy cao.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bất cứ ai cũng có thể xuất bản thông tin trên Internet.
B. Chỉ có hai loại thông tin: hoàn toàn đáng tin cậy hoặc hoàn toàn bịa đặt.
C. Không cần phải kiểm tra lại thông tin từ các trang web tin tức.
D. Bạn không bao giờ nên tin bất cứ điều gì bạn đọc trực tuyến.
Câu 19. Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ chấm sau: “Thông tin số dễ dàng được nhân bản và … nhưng khó bị xóa bỏ hoàn toàn”
A. Truy cập.			B. Chỉnh sửa.			C. Gửi đi.	 		D. Lan truyền.
Câu 20. Em hãy chọn phương án ghép đúng:
Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,………
A. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
B. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
C. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
D. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Một số quan điểm về thông tin trong môi trường số như sau:
a) Thông tin từ cơ quan chính phủ đáng tin cậy hơn thông tin trên các diễn đàn hay trang web của doanh nghiệp.
b) Thông tin số có thể được chia sẻ thông qua: thư điện tử, mạng xã hội, không gian lưu trữ dung chung…
c) Thông tin số có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí.
d) Google là công cụ duy nhất hỗ trợ tìm kiếm, truy cập, lưu trữ, xử lí và chia sẻ thông tin số.
Câu 2 (1 điểm). Có một số ý kiến về lịch sử công cụ tính toán sau:
a) Máy tính điện tử thế hệ thứ nhất có kích thước nhỏ, có thể đặt trên bàn.
b) Theo nguyên lí của Von Neumann, cấu trúc của máy tính gồm bộ xử lí, các cổng kết nối với thiết bị vào ra và đường truyền giữa các bộ phận đó.
c) Một trong những công cụ tính toán sớm nhất là bàn tính.
d) Máy tính điện tử thế hệ thứ năm có kích thước nhỏ, có thể mang theo người.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
a. Viết công thức tính để tính TỔNG GIỜ của nhân viên Nguyễn Văn Ẩn và Bùi Xuân Ánh dựa trên SỐ GIỜ và SỐ NGÀY), biết rằng: 
Tổng giờ = Số giờ * Số ngày.
b. Viết công thức thành tiền của Lê Lan Anh, biết rằng: 
Thành tiền = Tổng giờ * Đơn giá (Lưu tại ô F3).

Câu 2 (1 điểm). Những điều nào cần lưu ý để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?

-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Chọn phương án sai:
Để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề đặt ra, ta cần căn cứ vào:
A. Mục đích của bài viết. 				B. Số lượt chia sẻ, bình luận, thích (like) bài viết.
C. Tính cập nhật của bài viết.				D. Nguồn thông tin, tác giả của bài viết.
Câu 2. Tên của một trong những chiếc máy tính đầu tiên là gì?
A. Newton.		 	B. Pascaline.			 C. Babbage.		 	D. Pascal.
Câu 3. Hành động nào dưới đây là biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình.
B. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường.
C. Sử dụng mạng internet để tìm hiểu về môn lịch sử và địa lý.
D. Sáng tác một bài thơ về lớp và gửi bạn bè cùng đọc.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bất cứ ai cũng có thể xuất bản thông tin trên Internet.
B. Bạn không bao giờ nên tin bất cứ điều gì bạn đọc trực tuyến.
C. Chỉ có hai loại thông tin: hoàn toàn đáng tin cậy hoặc hoàn toàn bịa đặt.
D. Không cần phải kiểm tra lại thông tin từ các trang web tin tức.
Câu 5. Cách chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối là”
A. Nhấn phím $.							B. Nhấn phím F4.
C. Nhấn phím F2.							D. Nhấn phím F8.
Câu 6. Máy tính được Babbage thiết kế để làm gì?
A. Thực hiện bốn phép tính số học. 					B. Thực hiện phép cộng.
C. Tính toán ngoài bốn phép tính số học. 				D. Thực hiện phép trừ.
Câu 7. Máy tính điện tử có mấy thế hệ?
A. Ba thế hệ. 			B. Năm thế hệ.			C. Bốn thế hệ.			D. Hai thế hệ
Câu 8. Em hãy chọn phương án ghép đúng:
Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,………
A. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
B. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
D. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
Câu 9. Đâu là thông tin không đáng tin cậy?
A. Thông tin không trung thực, mang tính chất lừa dối.
B. Thông tin từ tổ chức hoặc cá nhân uy tín có thẩm quyền.
C. Thông tin có chứng cứ xác thực, độ tin cậy cao.
D. Thông tin mới cập nhật, có chứng cứ xác thực từ cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền.


Câu 10. Hãy sắp xếp các thế hệ công cụ tính toán sau theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới:
a) Máy tính điện tử; b) Máy tính cơ học; c) Công cụ thủ công.
A. a→b→c.			B. c→a→b.			C. b→c→a.			D. c→b→a.
Câu 11. Loại thông tin nào dưới đây em không nên lựa chọn?
A. Nguồn thông tin không rõ ràng.
B. Thông tin không được kiẻm chứng
C. Thông tin đã được kiểm chứng.
D. Thông tin có thời gian gần với thời gian em tìm kiếm thông tin.
Câu 12. Theo em những việc nào dưới đây là nên làm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
A. Chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt điện thoại khi đang ở trong lớp học, buổi học…
B. Nói trong phòng đọc của thư viện rạp chiếu phim.
C. Ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
D. Liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ trao đổi trực tiếp với người khác.
Câu 13. Yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố cơ bản để nhận biết về độ tin cậy của thông tin trên Internet?
A. Lượt xem						B. Trích dẫn
C. Tác giả						D. Mục đích của bài viết
Câu 14. Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A. Thế hệ đầu tiên.	B. Thế hệ thứ tư.		C. Thế hệ thứ ba	D. Thế hệ thứ hai.
Câu 15. “….. từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải sẽ có độ tin cậy cao hơn”. Cụm từ thích hợp để điền vào …. là
A. Tác giả		     B. Trích dẫn		  C. Nguồn thông tin	   	D. Tính cập nhật
Câu 16. Hành vi nào sau đây không vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số ?
A. Ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện. 			B. Đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội.
C. Quay phim trong rạp chiếu phim. 				D. Chụp ảnh ở nơi không cho phép.
Câu 17. Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ chấm sau: “Thông tin số dễ dàng được nhân bản và … nhưng khó bị xóa bỏ hoàn toàn”
A. Lan truyền.	 	 	  B. Gửi đi.			C. Truy cập.	 		D. Chỉnh sửa.
Câu 18. Địa chỉ tuyệt đối có đặc điểm:
A. Không thay đổi khi sao chép công thức. 			B. Thay đổi theo từng phần mềm.
C. Thay đổi khi sao chép công thức 				D. Thay đổi khi di chuyển.
Câu 19. Các máy tính thế hệ thứ nhất có kích thước?
A. Nhỏ (như máy tính để bàn)
B. Rất lớn (thường chiếm một căn phòng)
C. Rất nhỏ (như máy tính cầm tay)
D. Lớn (bộ phận xử lý và tính toán lớn như những chiếc tủ)
Câu 20. Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở Châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
B. Nguồn tin từ diễn đàn Bóng đá Việt Nam.
C. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ.
D. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Phi.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm).
a) Thông tin từ cơ quan chính phủ đáng tin cậy hơn thông tin trên các diễn đàn hay trang web của doanh nghiệp.
b) Thông tin số có thể được chia sẻ thông qua: thư điện tử, mạng xã hội, không gian lưu trữ dung chung…
c) Google là công cụ duy nhất hỗ trợ tìm kiếm, truy cập, lưu trữ, xử lí và chia sẻ thông tin số.
d) Thông tin số có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí.
Câu 2 (1 điểm). Có một số ý kiến về lịch sử công cụ tính toán sau:
a) Một trong những công cụ tính toán sớm nhất là bàn tính.
b) Theo nguyên lí của Von Neumann, cấu trúc của máy tính gồm bộ xử lí, các cổng kết nối với thiết bị vào ra và đường truyền giữa các bộ phận đó.
c) Máy tính điện tử thế hệ thứ nhất có kích thước nhỏ, có thể đặt trên bàn.
d) Máy tính điện tử thế hệ thứ năm có kích thước nhỏ, có thể mang theo người.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
a. Viết công thức tính để tính TỔNG GIỜ của nhân viên Trần Thị Lan và Lê Nhã Uyên dựa trên SỐ GIỜ và SỐ NGÀY), biết rằng: 
Tổng giờ= Số giờ * Số ngày.
b. Viết công thức thành tiền của Hoàng Huy Tuấn, biết rằng: 
Thành tiền= Tổng giờ * Đơn giá(Lưu tại ô F3).

Câu 2 (1 điểm). Những điều nào cần lưu ý để tránh các vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?

-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	

UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
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PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	A
	B
	D
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	C

	801
	B
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	D

	802
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	C
	C

	803
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	D

	804
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	D


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	801
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	802
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	803
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	804
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	Đề dự bị:
a) Tổng giờ = Số giờ * Số ngày.
E6 = C6 * D6                          E9 = C9 * D9
b) Thành tiền = Tổng giờ * Đơn giá (Lưu tại ô F3).
F5= C5*$F$3
	
1đ
1đ

	
	Mã đề 801, 803:
a) Tổng giờ = Số giờ * Số ngày.
E3 = C3 * D3                          E7 = C7 * D7
b) Thành tiền = Tổng giờ * Đơn giá (Lưu tại ô F3).
F6= C6 * $F$3
	
1đ
1đ

	
	Mã đề 802, 804:
a) Tổng giờ = Số giờ * Số ngày.
E8 = C8 * D8                          E10 = C10 * D10
b) Thành tiền = Tổng giờ * Đơn giá (Lưu tại ô F3).
F9 = C9*$F$3
	
1đ
1đ

	Câu 2
(1 điểm)
	- Tìm hiểu thông tin, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết.
- Chỉ sử dụng những sản phẩm số khi có sự cho phép của tác giả hoặc có bản quyền sử dụng.
- Hầu hết thông tin trên Internet là có bản quyền.
	

1đ


BGH duyệt				Tổ nhóm chuyên môn			Giáo viên
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T HO VA TEN SO GIO SO NGAY TONG GIO THANH TIEN
1 |Nguyén Vin An 3 10
2 |Lé Lan Anh 2 15
3 |Bui Xuin Anh 1 20
4 |Tran Thi Lan 1 5
5 |Hoang Huy Tuén 2 8
6 |Lé Nha Uyén 4 3





